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TRƯỜNG THCS YÊN THỌ 

TỔ NGOẠI NGỮ -THỂ CHẤT 

NHÓM: TIẾNG ANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

                                          

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC NĂM 2022 - 2023 

MÔN: TIẾNG ANH 9 HỆ 7 NĂM 

 

 I. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

-Thực hiện Công văn số 817/PGD&ĐT ngày 02/8/2022 của Phòng giáo dục Đông Triều V/v hướng dẫn triển khai 

thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023; 

- Căn cứ Kế hoạch số….. của trường THCS Mạo Khê II về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 -2023; 

- Căn cứ Kế hoạch môn học Tiếng Anh của trường THCS Mạo Khê II; Dựa vào tình hình thực tiễn của địa 

phương thực hiện theo phân phối chương trình hiện hành của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh (Tài liệu chỉ 

đạo chuyên môn, thực hiện từ năm học 2011- 2012). 

 II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023 

 1. Học sinh 

 - Hiện nay trường THCS Yên Thọ có 32 lớp. 

 - Đa số học sinh có ý thức tốt, luôn cố gắng trong học tập và tu dưỡng rèn luyện đạo đức 

 2. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học: 

 - Khu hiệu bộ nhà trường gồm 01 phòng Hiệu trưởng; 01 phòng Hiệu phó; 01 phòng hành chính kế toán; 01 

phòng truyền thống; 01 phòng Đoàn Đội; 01 phòng công đoàn; 01 phòng Lí – CN; 01 phòng Sinh – Hóa; 2 Phòng 

SHCM và 02 phòng học ngoại ngữ, 2 phòng Tin học và 16 PHTM. Ngoài ra nhà trường có 01 phòng y tế và 01 thư 

viện. 

 3. Đánh giá thuận lợi và khó khăn 

a. Thuận lợi: 

- BGH nhà trường luôn quan tâm và chỉ đạo kịp các hoạt động dạy và học. 
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- PHHS luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức, tích cực kết hợp với giáo viên trong việc 

giáo dục học sinh. 

- Hầu hết các GV trong tổ sử dụng thành thạo máy vi tính và một số phần mềm soạn giảng, có trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ tốt, nhiệt tình, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình tham gia vào các hoạt động của 

nhà trường. 

- Có sở vật chất tại các phòng học được nâng cấp, lắp đặt hệ thống bảng kéo và Ti vi thông minh (màn hình 65 

inches) tại một số phòng học. 

- Tích cực trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy. 

- 100% GV đạt chuẩn.  

- Học sinh đa số ngoan ngoãn, lễ phép và tích cực trong học tập. 

- Nhiều học sinh có ý thức học tập tốt, tự giác trong học tập. 

b. Khó khăn: 

- Phương pháp học tập của một số học sinh còn thụ động, kĩ năng làm bài còn hạn chế. 

- Một số phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập của các em nên ảnh hưởng đến công tác nâng cao 

chất lượng dạy và học. 

- Cá biệt một số học sinh yếu, nhận thức còn chậm, kiến thức hổng ở lớp dưới làm cho một số học sinh không theo 

kịp các bạn trong lớp. 

- Bên cạnh đó một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình khong có điều kiện lắp đặt hoặc sử dụng các thiết 

bị thông minh phục vụ cho con em mình trong học tập dẫn đến sự thiếu tập trung của con em mình. 

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Thực hiện ứng dụng CNTT và sử dụng thiết bị dạy học 

1.1. Yêu cầu: 

 Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học bằng cách ứng dụng các thiết bị dạy học hiện đại để phát triển 

năng lực của HS, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

 1.2. Chỉ tiêu: 

 - Đảm bảo 100% giờ dạy học có sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học phù hợp 
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 - Sử dụng phòng học thông minh trong giảng dạy 100% đối với các lớp được chu cấp 

 1.3. Biện pháp tiến hành: 

 - Chủ động bồi dưỡng phương pháp sử dụng CNTT và đồ dùng dạy học thông qua các hoạt dộng của tổ / nhóm 

chuyên môn. 

 - Tích cực, tự giác ứng dụng CNTT trong dạy học để rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện 

 - Xây dựng kế hoạch sứ dụng đồ dùng dạy học theo phân phối chương trình 

- Hướng dẫn học sinh phương pháp học tập tiếp cận với các thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ hiện đại. 

  2. Kế hoạch môn học/ Hoạt động giáo dục: 

  a. Rà soát tinh giản nội dung dạy học ((phụ lục 1 của cv 2197/SGDĐT- GDTrH ngày 24/8/2020) 

*Lớp 9 hệ 7 năm 

 
TT Bài/Chủ đề Bài Nội dung  

điều chỉnh 

Lí do điều chỉnh Hướng dẫn  

thực hiện 

1 Unit 1:  

A visit from a 

penpal 

Lesson 4: 

Read 

Số liệu về dân số của 

Malaysia đã thay đổi và tăng 

lên rất nhiều so với thời 

điểmSGK cung cấp (năm 

2001) 

- Thay đổi số liệu để 

học sinh dễ dàng liên 

hệ với thực tế. 

vẫn dạy theo 

PPCT 

 

2 Unit 5: The media Lesson 2: 

Speak 

Các kênh được phát trên 

VTV1, VTV2, VTV3 hiện tại 

đã khác rất nhiều so với nội 

dung trong SGK nên gv sẽ 

thay các thông tin ở các kênh 

sao cho phù hợp. 

- Thay đổi số liệu, 

thông tin các chương 

trình để học sinh dễ 

dàng liên hệ với thực 

tế. 

vẫn dạy theo 

PPCT 

 

3 Unit 9:  

Natural disasters 

Lesson 5: 

Language 

focus 1 

Language focus 2,3,4 Theo khung phân phối 

chương trình của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

điều chỉnh nội dung 

dạy học môn tiếng Anh 

cấp THCS năm học 

Không dạy 
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2011-2012 (Kèm theo 

Công văn số 

5842/BGDĐT-VP ngày 

01/09/2011 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo) 

4 Unit 10:  

Life on other 

planets 

 

Lesson 2: 

Speak & Listen 

Speak c Theo khung phân phối 

chương trình của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

điều chỉnh nội dung 

dạy học môn tiếng Anh 

cấp THCS năm học 

2011-2012 (Kèm theo 

Công văn số 

5842/BGDĐT-VP ngày 

01/09/2011 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo) 

Không dạy 

Lesson 3: 

Read 

Read a Theo khung phân phối 

chương trình của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

điều chỉnh nội dung 

dạy học môn tiếng Anh 

cấp THCS năm học 

2011-2012 (Kèm theo 

Công văn số 

5842/BGDĐT-VP ngày 

01/09/2011 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo). 

Không dạy 

 

b. Kế hoạch môn học (Phụ lục 2 của cv 2197/SGDĐT- GDTrH ngày 24/8/2020) 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC NĂM HỌC 2022 – 2023 

MÔN TIẾNG ANH 9 HỆ 7 NĂM 

Cả năm:  35 tuần (70 tiết) 

Học kì I:  18 tuần (36 tiết) 

Học kì II: 17 tuần (34 tiết) 

 
HỌC KỲ I 

ST

T 

Tiế

t 

Chương/Bài 

học 

(Chủ đề) 

Yêu cầu cần đạt 

Sử dụng 

TBDH; 

Ứng dụng 

PHTM 

Nội dung 

GD 

Tích hợp 

Hướng 

dẫn thực 

hiện 

Ghi chú 

1 1 

Unit 1 Getting 

started + 

Listen and 

read 

Read about the trip to Viet Nam from a 

pepal from Malysia  

Reading, listening skills, pronunciation   

Pictures + 

radio 

Tình yêu quê 

hương đất 

nước 

 

  

2 2 

Unit 1 Speak  

How to make D for the first meeting  

speaking skills + pronunciation  

Pictures  Hiểu biết 

thêm về một 

số thành phố 

khác trên thế 

giới 

  

3 3 

Unit 1  Listen  The listening about the thing you do or 

you mustn’t  do  

Listening skills   

Pictures + 

radio 

Ý thức bảo về 

môi trường 

  

4 4 

Unit 1 Read 

Read about Malaysia  

Reading skills  

PHTM Học sinh biết 

thêm về đất 

nước 

Malaysia 

  

5 5 

Unit 1 Write you are on a holiday , now write to your 

family about it 

Writing  skills  

Pictures    

6 6 
Unit 1 

Language 

Grammar about simple past and wish  

writing skills  

Pictures    
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focus 

7 7 

Unit 2 Getting 

started + 

Listen and 

read 

To get to know about clothes from 

different countries in the world and read 

about Ao dai  

Reading, listening skills, pronunciation   

Pictures + 

radio 

   

8 8 
Unit 2  Speak  Speak about different types of clothes  

speaking skills + pronunciation  

Pictures     

9 9 

Unit 2 Listen  To listen for specific information about 

one missing girl  

Listening skills   

Pictures + 

radio 

   

10 10 
Unit 2 Read To read about Jeans 

Reading skills  

PHTM    

11 11 

Unit 2 Write 
To write t persuade someone to agree 

with your ideas  

Writing  skills  

Pictures Yêu và trân 

trọng đồng 

phục của 

trường 

  

12 12 

Unit 2 

Language 

focus 

To revise present perfect, passive  

writing skills  

Pictures    

13 13 

Unit 3 Getting 

started + 

Listen and 

read 

To get to know about the cou8ntryside 

and about the trip from Ba and his  

family to the countryside  

Reading, listening skills, pronunciation   

Pictures + 

radio 

Yêu quê 

hương đất 

nước, yêu 

làng quê 

  

14 14 
Unit 3 Speak   To speak about the home town  

speaking skills + pronunciation  

Pictures Yêu quê 

hương 

  

15 15 

Unit 3  Listen  To listen and find out the ,information 

about the trip to the countryside  

Listening skills   

Pictures + 

radio 

   

16 16 

Unit 3 Read To read about an exchange student to 

USA  

Reading skills  

PHTM    

17 17 revision Review for the midterm test PHTM    
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18 18 

Midterm test 

Test content of unit 1,2 and half of unit 3 

Pictures Hiểu thêm về 

cuộc sống của 

học sinh 

  

19 19 

Unit 3 Write To write about the trip to the 

countryside( simple past) 

Writing  skills  

Pictures Giáo dục về 

tình cảm bạn 

bè 

  

20 20 

Unit 3 

Language 

focus 

Revise wish , preposition of time, adverb 

clause of result  

writing skills  

PHTM    

21 21 

Unit 4 Getting 

started + 

Listen and 

read 

To get to know  how to learn a language 

. to read about the talk from Lan and 

Paola  

Reading, listening skills, pronunciation   

Pictures Học sinh biết 

thêm về các 

cách học 

tiếng Anh 

hiệu quả 

  

22 22 

Unit 4 Speak  

To persuade some one about your choice 

for your study  

speaking skills + pronunciation  

cards,  Học sinh hiểu 

biết thêm về 

các chương 

trình học 

tiếng Anh 

  

23 23 

Unit 4 Listen  To listen for details about the importance 

of learning English  

Listening skills   

pic, radio    

24 24 

Unit 4 Read To read about the advertisement forextra  

classes  

Reading skills  

PHTM    

25 25 
Unit 4 Write To write a letter of inquiry  

Writing  skills  

Pictures    

26 26 

Unit 4 

Language 

focus 

Reported speech (review) 

writing skills  

PHTM    

27 27 
Unit 5 Getting 

started + 

To get to know much about media. To 

read about different way of media  

Pictures and 

radio 

Hiểu biết 

thêm về các 
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Listen and 

read 

Reading, listening skills, pronunciation   phương tiện 

truyền thông 

28 28 

Unit 5 speak  To speak about the Television guide 

using tag question  

speaking skills  

cards    

29 29 

Unit 5 Listen  

To listen for detail about time and what 

happened at that time 

 listening skills  

radio Nắm được 

lịch sử của 

các phương 

tiện truyền 

thông 

  

30 30 

Unit 5 Read 
To read about the forum from 5 people 

talking about the internet  

Reading skills 

PHTM Nhận biết 

được lợi ích 

và bất lợi của 

Internet 

  

31 31 

Unit 5 Write To write about the benefits of the 

internet  

Writing skills 

Pictures    

32 32 

Unit 5 

Language 

focus 

Tag question and gerund after some 

verbs  

Writing skills 

PHTM    

33 33 

Revision  for 

1st term exam 

Revise unit 1,2,3 

Vocabulary, phonetic, grammar, reading 

comprehension and writing  

transformation 

cards    

34 34 
Oral test  Can use the cues, cards to talk full 

sentences, topic 

Cards + 

Pictures 

   

35 35 
First term test Listening, reading, speaking and writing 

skills 

Pieces of paper 

 

   

36 36 
Correct the 

first term test 

Speaking, reading, listening and writing 

skills 
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HỌC KỲ II 

 

STT 
Tiế

t 

Chương/Bài 

học 

(Chủ đề) 

Yêu cầu cần đạt 

Sử dụng 

TBDH; 

Ứng dụng 

PHTM 

Nội dung GD 

Tích hợp 

Hướng 

dẫn thực 

hiện 

Ghi 

chú 

1 37 Unit 6 Getting 

started + 

Listen and 

read 

To get to know much about the problems 

and  how to protect the environment  

Reading, listening skills, pronunciation   

Pictures + 

radio 

Bảo vệ môi 

trường 

  

2 38 Unit 6 Speak  To persuade your friends to follow some 

rules to protect the environment  

Speaking  skills 

Pictures  Bảo vệ môi 

trường 

  

3 39 Unit 6 Listen  To listen for specific information about 

how the ocean polluted 

Listening skills 

Pictures + 

radio 

   

4 40 Unit 6 Read To read about a poem about the 

environment  

Reading skills 

PHTM Bảo vệ môi 

trường 

  

5 41 Unit 6 Write To  know how to write a letter of a 

complaint about environment problems  

Writing skills 

Pictures Bảo vệ môi 

trường 

  

6 42 Unit 6 

Language 

focus 

Adj and adv, Adverb clause of reason( 

as, bcs, since), Adj= that clause, 

Conditional sentence type 1 

Writing skills 

PHTM    

7 43 Unit 7 Getting 

started + 

Listen and 

read 

To get to know how to save energy  

Reading, listening skills, pronunciation   

Pictures + 

radio 

GD ý thức tiết 

kiệm năng 

lượng, bảo tồn 

các nguồn tài 

nguyên thiên 

nhiên 

  

8 44 Unit 7 Speak  To know the use making suggestion Pictures  GD ý thức tiết   
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about saving ểngy  

Speaking  skills 

kiệm năng 

lượng, bảo tồn 

các nguồn tài 

nguyên thiên 

nhiên 

9 45 Unit 7 Listen  To listen for specific information about 

solar energy  

Listening skills 

Pictures + 

radio 

GD ý thức bảo 

vệ môi trường 

  

10 46 Unit 7 Read To read about the people in Western 

countries do to save energy  

Reading skills 

PHTM GD ý thức tiết 

kiệm năng 

lượng, bảo tồn 

các nguồn tài 

nguyên thiên 

nhiên 

  

11 47 Unit 7 write  To write how to save energy in the 

kitchen, reuse paper, reduce garbage  

Writing skills 

Pictures Tiết kiệm năng 

lượng 

  

12 48 Unit 7 

language 

focus 

To practice connectives, phrasal verbs, 

make a suggestion with SUGGEST = 

VING/ THAT SHOULD CLAUSE  

Writing skills 

PHTM    

13 49 Unit 8 Getting 

started + 

Listen and 

read 

To read about the celebrations ( Tet, 

Passover, Easter  ) 

Reading, listening skills, pronunciation   

Pictures + 

radio 

Hiểu thêm về 

các lễ hội ở 

Việt Nam và 

trên thế giới. 

  

14 50 Unit 8 Speak  To give compliment to others   

Speaking  skills 

Pictures    

15 51 Revision for 

the midterm 

test 

Review the content of unit 6,7 and half 

of unit 8 

Pictures + 

radio 

   

16 52 The midterm 

test 

Test the content of unit 6,7 and half of 

unit 8 

Pictures    
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17 53 Unit 8 Listen  To listen and complete the song Old 

Lang Syne  

Listening skills 

Pictures Giáo dục về 

tình cảm bạn 

bè 

  

18 54 Unit 8 Read Read about the feelings from children to 

fathers  

Reading skills 

PHTM Giáo dục về 

tình cảm gia 

đình 

  

19 55 Unit 8 write  Write to persuade someone to agree to 

have one day for Dads or for Mums  

Writing skills 

Pictures Hiểu thêm về 

các lễ hội ở 

Việt Nam 

  

20 56 Unit 8 

language 

focus 

Relative clause, adverb clause of 

concession  

Writing skills 

PHTM    

21 57 Unit 9 Getting 

started + 

Listen and 

read 

To read about natural disasters  

Reading, listening skills, pronunciation   

Pictures Hiểu thêm về 

các thảm họa 

tự nhiên. Từ đó 

có ý thức hơn 

về việc bảo về 

môi trường 

Không dạy 

trang 

81,82, bài 

tập 2,3,4 

 

22 58 Unit 9 Speak  To get to know what to prepare before 

the natural disaster comes  

Speaking  skills 

cards,  Giáo dục về kỹ 

năng sống: 

Cách phòng 

ngừa an toàn 

cho gia đình 

khi có bão. 

  

23 59 Unit 9 Listen  To get to know what to do before and 

during  the natural desasters  

Listening skills 

pic, radio Giáo dục về kỹ 

năng sống: 

Cách sống sót 

khi có động 

đất. 

  

24 60 Unit 9 Read To understand what are earthquarke, 

tidal waves, typhoons , volcanoes and 

tornadoes  

PHTM Hiểu thêm về 

các thảm họa 

tự nhiên. Từ đó 
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Reading skills có ý thức hơn 

về việc bảo về 

môi trường 

25 61 Unit 9 write  Write a story from Lan’s family  

Writing skills 

Pictures    

26 62 Unit 9 

language 

focus 

Relative clauses  

Writing skills 

Pictures    

27 63 Unit 10 

Getting 

started + 

Listen and 

read 

To get more information about UFOs 

Reading, listening skills, pronunciation   

Pictures and 

radio 

Giáo dục lòng 

yêu khoa học 

của học sinh 

Không day 

trang 85 

bài tập c, 

trang 87 

bài tập a 

 

28 64 Unit 10 

Speak+ Listen  

Speak about the drawings on Mars using 

may or might  

To get to know more about the Moon  

Improve speaking and listening skills 

Cards + 

Radio 

   

29 65 Unit 10 Read To know what to do for a space trip  

Reading skills 

PHTM Hiểu về cuộc 

sống trên mặt 

trăng 

  

30 66 Unit 10 write To write about the existence or the non- 

existence of UFOs  

Writing skills 

Pictures Giáo dục lòng 

yêu khoa học 

của học sinh 

  

31 67 Unit 10 

language 

focus 

May, might, conditional sentences type 

1,2 

Writing skills 

Pictures    

32 68 Revision 

 

Review unit 6,7,8,9,10 

Reading + writing skills 

 

PHTM    

33 69 Oral test  Use cues , cards and pictures to talk 

about full sentences and topics 

Cards + 

Pictures 

   

34 70       
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2nd term test 

 

 

Check 4 skills 

Speaking, listening, reading and writing 

skills 

 

radio 

 

 

 

 

  

 
 

 


